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Câu 1: Pháp luật là gì? Kỉ luật là gì? Ý nghĩa?

1. Pháp luật là :  - Các qui tắc xử sự chung;

· Có tính bắt buộc;

· Do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

2. Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng, một tập thể nhằm đảm bảo sự phối hợp thống nhất và chặt chẽ

3. Qui định của một tập thể:

· Phải tuân theo qui định của pháp luật;

· Không được trái với pháp luật.

4. Ý nghĩa: 

- Giúp mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất hành động;

- Xác định trách nhiệm, quyền lợi của mọi người;

Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển theo một hướng chung.
Câu 2: Thế nào là tình bạn trong sáng?

1. a) Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người cùng giới hoặc khác giới trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc quan niệm sống…

b) Đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng, lành mạnh là: 

-Phù hợp quan niệm sống, Bình đẳng tôn trọng nhau
-Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau

-Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau

2. Ý nghĩa : 

- Tình bạn trong sáng, lành mạnh giúp:

- Cuộc sống ấm áp, tự tin hơn;

- Biết tự hoàn thiện để sống tốt hơn.

Câu 3: Hoạt động chính trị - xã hội là gì? Ý nghĩa và cách rèn luyện?

1. Hoạt động chính trị - xã hội 

-Hoạt động trong việc xây dựng và bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội;

-Hoạt động giao lưu giữa con người với con người;

-Hoạt động của các đoàn thể quần chúng và tổ chức chính trị …

2. Ý nghĩa : Hoạt động chính trị - XH là điều kiện để: 

· Cá nhân bộc lộ, rèn luyện, phát triển khả năng;

· Đóng góp trí tuệ, công sức vào công việc chung.

3. Rèn luyện:  Học sinh cần tham gia các hoạt động chính trị - XH để :

-Hình thành phát triển thái độ tình cảm, niềm tin trong sáng;

-Rèn luyện năng lực giao tiếp, năng lực ứng xử, năng lực tổ chức và hợp tác

Câu 4: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là gì? Ý nghĩa? Trách nhiệm của học sinh?
1. -Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền VH của các dân tộc.

-Tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

-Luôn thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng.

2. Ý nghĩa :

-Thành tựu của mỗi dân tộc là vốn quí của loài người.

-Tạo điều kiện để nước ta phát triển nhanh và phát triển bản sắc dân tộc.   

3. Trách nhiệm của học sinh:  - Tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền VH của các dân tộc

Tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với hoàn cảnh và truyền thống dân tộc ta.

Câu 5: Cộng đồng dân cư là gì? Tiêu chuẩn nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Ý nghĩa?

1. Cộng đồng dân cư là toàn thể những người sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính… có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng

2. Tiêu chuẩn nếp sống VH ở cộng đồng dân cư: 

-Làm cho đời sống VH tinh thần ngày càng lành mạnh;

-Bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp;

-Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng;

-Bài trừ mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội.

3. Ý nghĩa:

- Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc

- Bảo vệ và phát huy truyền thống VH tốt đẹp của dân tộc
Câu 6: Thế nào là tự lập?
1. a) Tự lập là:

-Tự làm lấy, tự giải quyết lấy công việc, tự tạo dựng cho cuộc sống của mình;

-Không trông chờ, dựa dẫm vào người khác

b) Biểu hiện: -Thể hiện sự tự tin bản lĩnh trước thử thách, khó khăn;

-Có ý chí, nỗ lực vươn lên trong cuốc sống.

2. Ý nghĩa: Người có tính tự lập sẽ thành công trong cuộc sống, được mọi người kính trọng.

· Lưu ý : 

- Xem lại các câu ca dao, tục ngữ ở các bài

- Xem lại các bài tập đã cho
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